4- NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ
	TT
	Tên dự án
	Vốn ĐT (tr. USD)

	
	
	06-10
	11-15

	1
	Sản xuất mạch in nhiều lớp
	17
	10

	2
	Dự án nhà máy sản xuất đóng gói chíp của Intel
	300
	305

	3
	Các dự án tăng vốn của Nidec
	150
	200

	4
	Sản xuất tấm silicon
	50
	50

	5
	Sản xuất màn tinh thể lỏng cho ĐT di động
	20
	20

	6
	Sản xuất bộ nhớ động NAND
	30
	20

	7
	Sản xuất "than nano" lỏng và ống than nano
	10
	20

	8
	Sản xuất các thiết bị điện tử sử dụng cho thanh toán ngân hàng
	15
	10

	9
	Sản xuất các thiết bị điện tử cho ngành điện lực
	10
	10

	10
	Sản xuất, lắp ráp màn hình tivi LCD, Plasma
	10
	30

	11
	Mở rộng và tăng vốn của các dự án FDI hiện có
	150
	200

	12
	Sản xuất, lắp ráp các thiết bị thu phát không dây
	30
	20

	13
	Dây chuyền lắp ráp máy tính để bàn + xách tay
	7
	10

	14
	Sản xuất, lắp ráp các thiết bị truyền hình kỹ thuật số đa chức năng
	10
	10

	15
	Sản xuất linh kiện và lắp ráp các thiết bị l­u trữ số, ổ đĩa, băng từ
	25
	50

	16
	Sản xuất bản mạch in dẻo dùng trong các thiết bị điện tử số
	50
	30

	17
	Sản xuất bộ nhớ DRAM và DDRAM cho máy tính để bàn và laptop
	30
	20

	18
	Sản xuất thẻ nhớ di động cho máy ảnh, máy tính, camera
	30
	20

	19
	Sản xuất các thiết bị điện tử cảm biến
	15
	20


5- NGÀNH HOÁ CHẤT 
	TT
	Dự án
	Công suất
	Vốn đầu t­ư  (Tỷ đồng)

	
	
	
	2006 - 2010
	2011 - 2015

	1
	Nhà máy sản xuất lốp ô tô  theo công nghệ radian
	2-3 triệu bộ/năm
	1.500
	 

	2
	Nhà máy sản xuất pin nhiên liệu rắn 
	5 triệu sản phẩm/năm
	300-500
	 

	3
	Nhà máy hoặc xưởng sản xuất pin Niken Hydro kim loại hoặc pin ion - Li 
	1 – 1,5 triệu sản phẩm/năm
	200
	 

	4
	Nhà máy sản xuất băng tải và dây curoa  
	1 triệu m2 băng tải và 3 triệu m dây curoa/năm
	 
	1.000

	5
	Nhà máy sản xuất pin ion - Li 
	5 triệu sản phẩm/năm
	 
	300-500

	6
	Nhà máy sản xuất ethanol 
	100 triệu lít/năm
	1600
	 

	7
	Nhà máy sản xuất Formaldehyt 
	300.000 tấn/năm
	300
	 

	8
	Nhà máy sản xuất etylen và polyetylen 
	300.000 tấn/năm
	4.960
	 

	9
	Nhà máy sản xuất PVC 
	100.000 tấn/năm
	1.085
	 

	10
	Nhà máy lọc dầu Long Sơn 
	6,5 triệu tấn/năm
	20.150
	 

	11
	Nhà máy sản xuất phân NPK
	300.000 tấn/năm
	 
	30

	12
	Nhà máy sản xuất săm lốp ôtô, máy kéo
	1 triệu bộ/năm
	 
	3.120

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6- NGÀNH DỆT-MAY, DA-GIÀY 
Vải dệt kim:
(Bình quân công suất 1.000 tấn.năm/nhà máy)
	Tỉnh
	2010
	2015
	2020

	
	SL (Tấn)
	VĐT (tỷ đồng)
	SL (Tấn)
	VĐT (tỷ đồng)
	SL (Tấn)
	VĐT (tỷ đồng)

	Đồng Nai
	2.000
	50
	1.000
	25
	2.000
	50

	Long An
	1.000
	25
	2.000
	50
	1.000
	25

	Bình Dương
	1.000
	25
	1.000
	25
	1.000
	25

	Tp. Hồ Chí Minh
	1.000
	25
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	5.000
	125
	4.000
	100
	4.000
	100


